Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 2.4)
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: 

Các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc trường, các bộ môn trực thuộc khoa có được tổ chức phù hợp với yêu cầu của trường
	· Nhà trường đã thành lập các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc trường, các bộ môn trực thuộc khoa nào?
· Việc thành lập các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc trường, các bộ môn trực thuộc khoa có phù hợp với yêu cầu của trường không?
	· Điều lệ trường cao đẳng ban hành năm 2009;

· Điều lệ trường cao đẳng ban hành năm 2015;

· Quyết định thành lập các phòng chức năng;
· Quyết định thành lập các khoa và tổ bộ môn thuộc trường;

· Quyết định thành lập các bộ môn thuộc khoa.
	- Phòng TC-HC-TH (Văn thư)
	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Photo toàn bộ/trích lục văn bản
	

	Y/c 2:

Các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc trường, các bộ môn trực thuộc khoa có cơ cấu và nhiệm vụ theo đúng quy định 
	· Nhà trường có xây dựng cơ cấu tổ chức của các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc trường, các bộ môn trực thuộc khoa đúng theo quy định trong Điều lệ trường cao đẳng không?
· Nhà trường có ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ cho các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc trường, các bộ môn trực thuộc khoa không?
· Các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc trường, các bộ môn trực thuộc khoa có thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân quyền không?
· Các bộ phận trực thuộc trường có chức năng chồng chéo nhau không?
	· Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn, Phó Trưởng bộ môn;
· Danh sách thành viên của các phòng, khoa, bộ môn;

· Quy chế tổ chức và hoạt động của trường (năm 2005 và 2013).
	- Phòng TC-HC-TH (Văn thư)
	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Photo toàn bộ/trích lục văn bản
	


DANH MỤC MINH CHỨNG
	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	1. 
	
	Thông tư Ban hành Điều lệ trường cao đẳng năm 2009
	14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	2. 
	
	Thông tư Ban hành Điều lệ trường cao đẳng năm 2015
	01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	3. 
	
	Quyết định đổi tên phòng Kế hoạch - Vật tư thành phòng Thiết bị - Vật tư 
	1318/QĐ-LTT-TC ngày 13/9/2013
	Nhà trường
	

	4. 
	
	Quyết định đổi tên phòng Kế toán – Tài chính thành phòng Kế hoạch – Tài chính
	1319/QĐ-LTT-TC ngày 13/9/2013
	Nhà trường
	

	1. 
	
	Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản
	1406B/QĐ-LTT-TC ngày 25/9/2012
	Nhà trường
	

	2. 
	
	Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản thành phòng Quản trị Cơ sở vật chất
	1320/QĐ-LTT-TC ngày 13/9/2012
	Nhà trường
	

	3. 
	
	Quyết định đổi tên phòng Quản trị Cơ sở vật chất thành phòng Quản trị - Dịch vụ
	2015
	Nhà trường
	

	1. 
	
	Quyết định thành lập phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
	1309/QĐ-LTT-TC ngày 12/9/2013
	Nhà trường
	

	2. 
	
	Quyết định đổi tên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thành phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
	1883/QĐ-LTT-TC ngày 10/12/2014
	Nhà trường
	

	3. 
	
	Quyết định thành lập phòng Thanh tra Giáo dục và Công tác sinh viên
	1600/QĐ-LTT-TC ngày 23/10/2014
	Nhà trường
	

	1. 
	
	Quyết định đổi tên phòng Đào tạo thành phòng Tuyển sinh – Đào tạo – Giới thiệu việc làm
	588/QĐ-LTT-TC ngày 07/5/2015
	Nhà trường
	

	1. 
	
	Quyết định đổi tên phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ quốc tế thành phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế
	589/QĐ-LTT-TC ngày 07/5/2015
	Nhà trường
	

	2. 
	
	Quyết định đổi tên phòng Thanh tra Giáo dục và Công tác sinh viên thành phòng Thanh tra giáo dục – Công tác Sinh viên
	590/QĐ-LTT-TC ngày 07/5/2015
	Nhà trường
	

	4. 
	
	Quyết định thành lập khoa Điện – Điện tử (trên cở sở sát nhập khoa Điện Công nghiệp và khoa Điện tử)
	940/QĐ-LTT-TC ngày 22/7/2011
	Nhà trường
	

	5. 
	
	Quyết định thành lập khoa Công nghệ May – Thời trang
	1249/QĐ-LTT-TC ngày 30/8/2012
	Nhà trường
	

	6. 
	
	Quyết định thành lập khoa Khoa học cơ bản (trên cơ sở các bộ môn Toán, Lý, Hóa, Khoa học giao tiếp, Anh văn, Giáo dục thể chất của khoa Khoa học cơ bản cũ)
	1306/QĐ-LTT-TC ngày 12/9/2013
	Nhà trường
	

	7. 
	
	Quyết định thành lập khoa Lý luận Chính trị (trên cơ sở các bộ môn Pháp luật, Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam của khoa Khoa học cơ bản cũ)
	1311/QĐ-LTT-TC ngày 12/9/2013
	Nhà trường
	

	8. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Bà Đinh Hồng Minh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp)
	1191/QĐ-LTT-TC ngày 20/7/2010
	Nhà trường
	

	9. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Ông Lê Xuân Thiện – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp)
	1192/QĐ-LTT-TC ngày 20/7/2010
	Nhà trường
	

	10. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính)
	166/QĐ-LTT-TC ngày 29/02/2012
	Nhà trường
	

	11. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Ông Hà Phước Tuấn – Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)
	1323/QĐ-LTT-TC ngày 13/9/2013
	Nhà trường
	

	12. 
	
	Quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý (Bà Võ Thị Anh Đào – Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)
	1618/QĐ-LTT-TC ngày 04/11/2013
	Nhà trường
	

	13. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Ông Nguyễn Thanh Lâm – Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục và Công tác sinh viên)
	1601/QĐ-LTT-TC ngày 23/10/2014
	Nhà trường
	

	14. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Ông Hoàng Ngọc Cảnh – Phó Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục và Công tác sinh viên)
	1602/QĐ-LTT-TC ngày 23/10/2014
	Nhà trường
	

	15. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Bà Lê Hồng Vân – Phó Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục và Công tác sinh) viên)
	1603/QĐ-LTT-TC ngày 23/10/2014
	Nhà trường
	

	16. 
	
	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức quản lý (Ông Lê Quang Liêm – Trưởng phòng Quản trị Cơ sở vật chất)
	19/QĐ-LTT-TC  ngày 08/01/2015
	Nhà trường
	

	17. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Trưởng phòng Quản trị Cơ sở vật chất)
	21/QĐ-LTT-TC  ngày 08/01/2015
	Nhà trường
	

	18. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Ông Nguyễn Văn Thành – Phó Trưởng phòng Quản trị Cơ sở vật chất)
	2014
	Nhà trường
	

	19. 
	
	Quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý (Ông Đỗ Tuấn Việt – Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư)
	608/QĐ-LTT-TC  ngày 07/5/2015
	Nhà trường
	

	20. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Bà Trương Việt Khánh Trang – Trưởng khoa Công nghệ May – Thời trang)
	1250/QĐ-LTT-TC ngày 30/8/2012
	Nhà trường
	

	21. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Ông Nguyễn Hữu Mạnh – Trưởng bộ môn Gầm ô tô thuộc khoa Động lực)
	1271B/QĐ-LTT-TC ngày 01/9/2012
	Nhà trường
	

	22. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Ông Chung Trần Thế Vinh – Phó Trưởng khoa Cơ khí)
	1339/QĐ-LTT-TC ngày 13/9/2012
	Nhà trường
	

	23. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Ông Nguyễn Tam Cương – Phó Trưởng khoa Cơ khí)
	1092/QĐ-LTT-TC ngày 05/7/2010
	Nhà trường
	

	24. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Bà Đỗ Thị Phương Khanh – Trưởng bộ môn CAD/CAM-CNC thuộc khoa Cơ khí)
	1450/QĐ-LTT-TC ngày 03/9/2010
	Nhà trường
	

	25. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Bà Trương Thị Phương Hồng – Trưởng bộ môn Cơ khí chế tạo máy 3 thuộc khoa Cơ khí)
	1452/QĐ-LTT-TC ngày 03/9/2010
	Nhà trường
	

	26. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Ông Vũ Quang Khải – Trưởng bộ môn Cơ sở Cơ khí thuộc khoa Cơ khí)
	1453/QĐ-LTT-TC ngày 03/9/2010
	Nhà trường
	

	27. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Ông Phan Văn Thành – Trưởng bộ môn Cơ khí chế tạo máy 1 thuộc khoa Cơ khí)
	1454/QĐ-LTT-TC ngày 03/9/2010
	Nhà trường
	

	28. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Bà Trần Kim Thu Liễu - Trưởng khoa Khoa học cơ bản)
	1329/QĐ-LTT-TC ngày 13/9/2013
	Nhà trường
	

	29. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Ông Nguyễn Tiến Dương – Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản)
	1322/QĐ-LTT-TC ngày 13/9/2013
	Nhà trường
	

	30. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Ông Châu Văn Bảo - Trưởng khoa Điện – Điện tử)
	18/QĐ-LTT-TC  ngày 08/01/2015
	Nhà trường
	

	31. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Bà Nguyễn Huỳnh Liên – Phó Trưởng khoa Điện – Điện tử)
	20/QĐ-LTT-TC  ngày 08/01/2015
	Nhà trường
	

	32. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Ông Tạ Minh Cường – Phó Trưởng khoa Điện – Điện tử)
	1812/QĐ-LTT-TC  ngày 16/12/2013
	Nhà trường
	

	33. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Ông Ngô Hoàng Anh – Trưởng Bộ môn …….. thuộc khoa Điện – Điện tử)
	2011
	
	

	34. 
	
	
	2011
	
	

	35. 
	
	
	2011
	
	

	36. 
	
	
	2011
	
	

	37. 
	
	
	2011
	
	

	38. 
	
	
	2011
	
	

	39. 
	
	
	
	
	

	40. 
	
	
	
	
	

	41. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (Bà Đặng Thị Nhật Minh –Trưởng bộ môn Khoa học giao tiếp thuộc khoa Khoa học cơ bản)
	1815/QĐ-LTT-TC  ngày 16/12/2013
	Nhà trường
	

	42. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Bà Nguyễn Thị Mai – Trưởng bộ môn Pháp luật thuộc Khoa Lý luận Chính trị)
	381/QĐ-LTT-TC ngày 03/4/2012
	Nhà trường
	

	43. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Bà Trần Thị Hồng Thu – Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc Khoa Lý luận Chính trị)
	382/QĐ-LTT-TC ngày 03/4/2012
	Nhà trường
	

	44. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Ông Nguyễn Anh Kiệt – Trưởng bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin thuộc Khoa Lý luận Chính trị)
	07/QĐ-LTT-TC  ngày 05/01/2012
	Nhà trường
	

	45. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Bà Lê Thị Hồng Vân – Trưởng bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc Khoa Lý luận Chính trị)
	1404/QĐ-LTT-TC ngày 31/8/2010
	Nhà trường
	

	46. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng bộ môn Tin học ứng dụng thuộc khoa Công nghệ thông tin)
	1431/QĐ-LTT-TC ngày 03/9/2010
	Nhà trường
	

	47. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Ông Nguyễn Sanh Cường – Trưởng bộ môn Công nghệ phần mếm thuộc Công nghệ thông tin)
	1431/QĐ-LTT-TC ngày 03/9/2010
	Nhà trường
	

	48. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Ông Lê Quý Hưng Quốc – Trưởng bộ môn Mạng và phần cứng thuộc khoa Công nghệ thông tin)
	1434/QĐ-LTT-TC ngày 03/9/2010
	Nhà trường
	

	49. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng bộ môn Khoa học máy tính thuộc khoa Công nghệ thông tin)
	1435/QĐ-LTT-TC ngày 03/9/2010
	Nhà trường
	

	50. 
	
	Quyết định bổ nhiệm viên chức (Ông Trần Vĩnh Xuyên – Phó Trưởng bộ môn …………. thuộc khoa Công nghệ thông tin)
	2014
	Nhà trường
	


